
Bộ kết nối cáp
NETC-M20-PBK-T26-EX4-E
Số bộ phận: 8151588

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...75 °C
Mức độ bảo vệ IP66

IP68
Lưu ý về mức độ bảo vệ IP68 ở mức 5 bar trong 30 phút
Danh mục ATEX Khí II 2G
Danh mục ATEX Bụi II 2D
Loại chống cháy nổ Khí Ví dụ: eb IIC Gb
Loại chống cháy nổ Bụi Ex tb IIIC Db
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài -40°C <= Ta <= +75°C
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu EPL Db (IEC-EX)

EPL Gb (IEC-EX)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX)

theo chỉ thị RoHS của EU
Kích thước M20x1,5
Đường kính cáp 4 mm...13 mm
Màu sắc màu đen
Vật liệu bộ kết nối cáp PA
Vật liệu của phớt EPDM
trọng lượng sản phẩm 13 g
Kích cỡ gói 1
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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